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Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1. Truyền thống của gia đình, dòng họ được hiểu là

A. những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ tạo ra, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

B. những đức tính tốt đẹp của con người, như: trung thực, dũng cảm,...

C. khối tài sản vật chất mà gia đình, dòng họ tích lũy được qua nhiều năm.

D. những di vật, cổ vật mà dòng họ lưu truyền được qua nhiều năm.

Câu 2. Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ;   

B. Phô trương cho mọi người biết;

C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt;   

D. Đó là dòng họ giàu có.

Câu 3: Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.
B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
C. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.

Câu 4. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Tìm hiểu những nét đẹp vể truyền thống gia đình;

B. Trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình;

C. Dành thời gian thăm hỏi và chăm sóc các cụ, ông bà, người cao tuổi trong gia đình;

D. Tổ chức cúng bái linh đình vào ngày giỗ của ông bà, tổ tiên.
Câu 5: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là trách nhiệm của ai?

A. Người đứng đầu dòng họ

B. Tất cả các thành viên trong gia đình,dòng họ

C. Những người trong độ tuổi trưởng thành

D. Tất cả thế hệ học sinh

Câu 6: Làng tranh Đông Hồ thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta?

A. Bắc Ninh                                                   B. Hà Nội
C. Hà Nam
                                                   D. Bắc Ninh
Câu 7.  Đâu không phải truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ ở Việt Nam

A. Nhân ái                                                             B. Đoàn kết, tương trợ
C. Cần cù                                                              D. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
Câu 8. Yêu thương con người được hiểu là

A. lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi cá nhân.
B. sự quan tâm,giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác.

C. những kinh nghiệm mà gia đình, dòng họ tích lũy được qua nhiều năm.

D. tự làm lấy công việc của mình, không trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

Câu 9. Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người?
A. Làm những điều mình thích cho người khác.

B. Sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 

C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.

D. Mục đích sau này được người đó trả ơn.

Câu 10. Siêng năng là

A. tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó của con người.

B. quyết tâm giữ ý chí và thực hiện mục tiêu đến cùng, dù gặp khó khăn, trở ngại.

C. cảm thông, chia sẻ với những đau thương, mất mát của người khác.
D. từ bỏ mục tiêu đã đề ra khi gặp phải thách thức, khó khăn.
Câu 11. Biểu hiện của sự kiên trì là

A. miệt mài làm việc                                    B. thường xuyên làm việc
B. C. quyết tâm làm đến cùng                      D. tự giác làm việc
Câu 12. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người

A. tiết kiệm được nhiều tiền.

B. vượt qua mọi khó khăn và hướng đến thành công.

C. tăng uy tín với mọi người xung quanh.

D. giữ vững niềm tin vào cuộc sống.
II.Tự luận (7 điểm)

Câu1 (2 điểm) Em hãy chia sẻ những việc em đã làm để góp phần phát huy truyền thống gia đình, dòng họ và cho biết ý nghĩa của những việc làm đó đối với em và gia đình em? 
Câu 2 (1 điểm) Vì sao phải yêu thương con người?

Câu 3( 1 điêm)  Bản thân em đã làm gì để thể hiện lòng yêu thương con người?

Câu 4( 3 điểm) Lâm luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí quyết của mình, Lâm cho biết: "Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường chép lời giải ở phần hướng dẫn."
a. Em có nhận xét gì về cách học của Lâm? Cách học đó thể hiện bạn thiếu đức tính gì?

b.Nếu là bạn của Lâm, em sẽ làm gì?
-----------------------------------------Hết--------------------------------------
ĐÁP ÁN

Phần trắc nghiêm

1 câu được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	B


Phần tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Nêu được ít nhất 2 việc làm phát huy truyền thống gia đình, dòng họ

- Giải thích được ý nghĩa của những việc làm đó với gia đình, dòng họ (giải thích được ý nghĩa của mỗi 1 việc làm được 0,75 điểm)
	0,5

1,5

	2
	a. Phải yêu thương con người vì:

- Tình yêu thương con người mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống; giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn;

- Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó.

- Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng. 

- Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	3
	Việc làm của bản thân thể hiện lòng yêu thương con người:

- HS có việc làm cụ thể thể hiện lòng yêu thương con người( Ví dụ…)

- Lên án hành vi độc ác vô cảm trái với yêu thương con người

- Tuyên truyền cho mọi người cùng có việc làm thể hiện yêu thương con người.
	0,5

0,25

0,25

	4
	a. Cách học của Lâm như vậy là chưa đúng.

 Điều đó thể hiện Lâm thiếu tính kiên trì, không chịu tìm ra đáp án.

b. Nếu là bạn của Lâm, em sẽ:

- Phân tích cho bạn hiểu tác hại của việc chép đáp án 

- Khuyên bạn  nên cố gắng tự giác tích cực trong học tập.

- Nếu có thể em sẽ giúp đỡ bạn trong học tập để cùng tiến bộ.


	0,5

1,0

0,5

0,5

0,5
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